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[bookmark: _Hlk11835322][bookmark: _Hlk11835350]Phê duyệt dự thảo Thông tư quy định danh mục vùng có điều kiện địa lý đặc biệt áp dụng đối với dịch vụ bưu chính KT1

Kính trình: Bộ trưởng Vũ Hải Quân
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 và căn cứ nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 32/2025/QĐ-TTg ngày 08/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước (Mạng bưu chính KT1), Cục Bưu điện Trung ương kính trình Bộ trưởng dự thảo Thông tư quy định vùng có điều kiện địa lý đặc biệt áp dụng đối với dịch vụ bưu chính KT1 (sau đây gọi tắt là Thông tư), cụ thể như sau:
[bookmark: _Toc478573044]I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ
[bookmark: _Hlk19093003][bookmark: _Hlk190440188]1. Cơ sở chính trị, pháp lý
[bookmark: _Hlk190440225]Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thời gian qua, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và cơ quan hành chính nhà nước đã được sắp xếp, kiện toàn. Những thay đổi này đặt ra yêu cầu rà soát, hoàn thiện các quy định liên quan nhằm bảo đảm hoạt động thông suốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Ngày 08/9/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 32/2025/QĐ-TTg về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, thay thế Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg. Bên cạnh đó, hệ thống pháp luật liên quan đã có những thay đổi, trong đó có quy định về tổ chức chính quyền địa phương và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Khoa học và Công nghệ. Những thay đổi này đặt ra yêu cầu rà soát, hoàn thiện các quy định về dịch vụ bưu chính KT1 bảo đảm phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành.
Theo Điều 12 Quyết định số 32/2025/QĐ-TTg, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao trách nhiệm ban hành các quy định về dịch vụ, chất lượng, thời gian phát, an toàn, an ninh. Đây là cơ sở pháp lý để xây dựng Thông tư quy định danh mục 
2. Cơ sở thực tiễn 
Việc tổ chức cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 tại một số địa bàn chịu ảnh hưởng bởi điều kiện địa lý, địa hình và giao thông đặc thù, gây khó khăn cho việc vận chuyển, phát bưu gửi KT1. Theo quy định hiện hành, dịch vụ bưu chính KT1 được tổ chức phát tối thiểu 01 lần/ngày; đối với vùng có điều kiện địa lý đặc biệt, tần suất phát tối thiểu là 03 lần/tuần; đối với một số đặc khu (các đảo), tần suất phát được xác định theo tình hình thực tế. 
Vì vậy, cần xác định cụ thể danh mục vùng có điều kiện địa lý đặc biệt trên cơ sở các tiêu chí rõ ràng, khách quan và kết quả rà soát, đánh giá điều kiện thực tế tại địa bàn. Việc này nhằm bảo đảm áp dụng tần suất phát phù hợp với điều kiện tổ chức cung cấp dịch vụ, đồng thời đáp ứng yêu cầu về chất lượng, an toàn, an ninh của dịch vụ bưu chính KT1.
Trên cơ sở các căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn nêu trên, việc ban hành Thông tư quy định danh mục vùng có điều kiện địa lý đặc biệt áp dụng đối với dịch vụ bưu chính KT1 là cần thiết, nhằm cụ thể hóa Quyết định số 32/2025/QĐ-TTg, tạo cơ sở thống nhất trong xác định địa bàn áp dụng tần suất phát phù hợp, bảo đảm tính khách quan, khả thi và đáp ứng yêu cầu tổ chức cung cấp dịch vụ bưu chính KT1.
II. MỤC ĐÍCH VÀ QUAN ĐIỂM DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Mục đích
Dự thảo Thông tư nhằm cụ thể hóa quy định tại Quyết định số 32/2025/QĐ-TTg về tần suất phát bưu gửi KT1 đối với vùng có điều kiện địa lý đặc biệt; xác định danh mục địa bàn áp dụng làm cơ sở tổ chức cung cấp dịch vụ phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm tính khả thi, thống nhất trong thực hiện và đáp ứng yêu cầu về chất lượng, an toàn, an ninh của dịch vụ bưu chính KT1.
2. Quan điểm
- Bảo đảm thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành.
- Bảo đảm phù hợp với thực tiễn, có tính khả thi và thuận lợi trong tổ chức thực hiện.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 và Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025; đồng thời thực hiện Quyết định số 2895/QĐ-BKHCN ngày 26/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chế xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, Cục Bưu điện Trung ương đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục xây dựng dự thảo Thông tư, cụ thể:
1. Trình phê duyệt chủ trương và xin định hướng, ý kiến Lãnh đạo Bộ về nội dung chính của Thông tư tại Phiếu trình số 1557/PTr-CBĐTW ngày 05/9/2026.
2. Ngày 17/9/2026, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3811/QĐ-BKHCN giao nhiệm vụ xây dựng Thông tư quy định danh mục vùng có điều kiện địa lý đặc biệt áp dụng đối với dịch vụ bưu chính KT1. 
3. Cục BĐTW và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (đơn vị trực tiếp cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 tại địa phương) rà soát, đề xuất danh mục vùng có điều kiện địa lý đặc biệt áp dụng đối với dịch vụ bưu chính KT1. 
4. Xây dựng dự thảo Thông tư, dự thảo Tờ trình và các tài liệu có liên quan.
5. Báo cáo Thứ trưởng Phạm Đức Long về dự thảo Thông tư tại cuộc họp ngày 04/11/2026.
6. Cục BĐTW hoàn thiện dự thảo Thông tư, tổ chức lấy ý kiến góp ý bằng văn bản đối với dự thảo Thông tư bằng hình thức gửi công văn đến các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ, các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan (công văn số     /BKHCN-CBĐTW ngày     /11/2026); đồng thời đăng tải toàn văn dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ để lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.
7. Đăng tải Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử của Bộ từ ngày    /   /2026 đến ngày ../../2026 (công văn số …/CBĐTW-CSCL ngày ../…/2026). 
8. Hoàn thiện dự thảo Thông tư gửi Vụ Pháp chế thẩm định theo quy định (công văn số …/CBĐTW-CSCL ngày …/…/2026).
9. Tiếp thu ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế đối với dự thảo Thông tư  tại Báo cáo thẩm định số …/BCTĐ-PC ngày …./../2026 (công văn số …/CBĐTW-CSCL ngày ../../2026). 
10. Xin ý kiến Thứ trưởng Phạm Đức Long tại Phiếu trình …/PTr-CBĐTW ngày /../2026.
11. Xin ý kiến chỉ đạo của tập thể Lãnh đạo Bộ đối với dự thảo Thông tư (Phiếu trình số .. /PTr-CBĐTW ngày ../../2026).
12. Xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đối với dự thảo Thông tư (Tờ trình số …/TTr-CBĐTW ngày ../…/2026).
13. Phối hợp với Vụ Pháp chế chỉnh lý dự thảo Thông tư và hoàn thiện hồ sơ trình Bộ trưởng theo quy định.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Tên gọi của Thông tư 
Thông tư quy định danh mục vùng có điều kiện địa lý đặc biệt áp dụng đối với dịch vụ bưu chính KT1.
2. Bố cục của dự thảo Thông tư
Dự thảo Thông tư gồm 03 Điều và phụ lục danh mục, cụ thể:
· Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này danh mục vùng có điều kiện địa lý đặc biệt áp dụng đối với dịch vụ bưu chính KT1.
· Điều 2. Hiệu lực thi hành.
· Điều 3. Trách nhiệm thi hành.
· Phụ lục. Danh mục vùng có điều kiện địa lý đặc biệt áp dụng đối với dịch vụ bưu chính KT1.
4. Nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư
· Danh mục vùng có điều kiện địa lý đặc biệt;
· Danh mục đặc khu thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt áp dụng tần suất phát theo tình hình thực tế.
5. Tiêu chí và nguyên tắc xác định danh mục
a) Tiêu chí xây dựng danh mục: 
· Điều kiện địa lý, địa hình đặc thù: địa bàn có điều kiện địa lý, địa hình gây trở ngại cho việc tiếp cận và tổ chức cung cấp dịch vụ bưu chính KT1, như xã miền núi, biên giới, hải đảo.
· Điều kiện giao thông đặc thù, khó khăn: địa bàn xã, phường, đặc khu có điều kiện giao thông gây trở ngại cho việc vận chuyển và phát bưu gửi KT1, như không có đường bộ kết nối trực tiếp, phải qua sông, biển, tuyến đường đi lại khó khăn, việc đi lại phụ thuộc vào thời tiết hoặc phải sử dụng phương tiện vận chuyển đặc thù, kết hợp nhiều loại phương tiện.
b) Nguyên tắc xem xét, xác định:
· Căn cứ điều kiện đặc thù của địa bàn: Việc xác định địa bàn cấp xã để đưa vào danh mục căn cứ vào danh mục địa bàn miền núi theo Quyết định số 803/QĐ-BDTTG ngày 20/9/2026 và Quyết định số 871/QĐ-BDTTG ngày 16/10/2026 của Bộ Dân tộc và Tôn giáo về việc công bố Danh sách thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026 - 2030[footnoteRef:2]. [2:  Danh sách các địa phương đạt tiêu chí tỉnh miền núi gồm 12 tỉnh: Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk. (Theo Nghị định Nghị định số 272/2025/NĐ-CP tiêu chí xác định tỉnh miền núi là tỉnh đáp ứng ít nhất 1 trong 2 tiêu chí sau đây: Có ít nhất 2/3 diện tích tự nhiên nằm ở độ cao từ 200 mét trở lên so với mực nước biển; Có từ 2/3 số xã trở lên là xã miền núi)] 

· Bảo đảm yêu cầu đặc thù của dịch vụ bưu chính KT1: yêu cầu bảo đảm bí mật, an toàn, an ninh, nhanh chóng, chính xác, kịp thời và chất lượng dịch vụ cao.
· Xem xét khả năng tổ chức cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 tại địa bàn: Đánh giá khả năng đáp ứng về mạng lưới, nhân lực, phương tiện vận chuyển và cơ sở vật chất để bảo đảm cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 với yêu cầu đặc thù nêu trên và tần suất phát 01 lần/ngày. 
· Bảo đảm tính khách quan, có căn cứ thực tiễn: Khảo sát, đánh giá thực tế.
c) Tiêu chí cụ thể: 
- Điều kiện địa lý, địa hình: xã thuộc địa bàn miền núi theo danh mục được cấp có thẩm quyền ban hành (tham khảo Quyết định số 803/QĐ-BDTTG, Quyết định số 871/QĐ-BDTTG); xã hải đảo hoặc xã có địa bàn bị chia cắt bởi sông, suối, kênh, rạch. 
· Vị trí trụ sở cơ quan Đảng, chính quyền: trụ sở cơ quan Đảng, chính quyền cấp xã, công an, .. đặt tại thôn thuộc địa bàn miền núi hoặc hải đảo.
· Cự ly và thời gian di chuyển: thời gian di chuyển một chiều từ bưu cục vận hành đến điểm phát tại địa bàn từ 3 giờ[footnoteRef:3] trở lên. [3:  Thời gian di chuyển một chiều là 3 tiếng đồng nghĩa với việc cả đi lẫn về mất ít nhất 6 tiếng trên đường. Khoảng thời gian này chiếm gần trọn một ca làm việc tiêu chuẩn (8 tiếng). Ngoài ra sau giờ đi phát về Bưu tá có thời gian để thực hiện các công đoạn khác như khai thác, phân loại, xử lý nghiệp vụ tại điểm hoặc phát sinh phát các điểm phát khác.] 

· Không bảo đảm nguồn lực đáp ứng tần suất phát 01 lần/ngày tại địa bàn.
6. Một số thay đổi so với Quyết định số 3709/QĐ-BKHCN
Dự thảo Thông tư đưa ra 523 xã có điều kiện địa lý đặc biệt áp dụng đối với dịch vụ bưu chính KT1.
Đối chiếu với danh mục tạm thời vùng có điều kiện địa lý đặc biệt áp dụng đối với dịch vụ bưu chính KT1 (517 xã) ban hành kèm theo Quyết định số 3709/QĐ-BKHCN có sự thay đổi như sau:
· 429 xã trùng với danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 3709/QĐ-BKHCN;
· 88 xã đưa ra so với danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 3709/QĐ-BKHCN do điều kiện giao thông đã được cải thiện, thuận lợi cho việc đi lại; các điểm phát không phân tán và VNPost đã bố trí đủ nguồn lực (về nhân lực, tuyến phát, phương tiện vận chuyển và trang thiết bị) phục vụ bưu chính KT1 để bảo đảm tần suất phát 01 lần/ngày;
· 94 xã bổ sung so với danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 3709/QĐ-BKHCN do điều kiện địa lý, địa hình gây khó khăn cho việc tổ chức cung cấp dịch vụ bưu chính KT1, trong khi nguồn lực tại chỗ của đơn vị cung cấp dịch vụ chưa đáp ứng tần suất phát 01 lần/ngày.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA/BAN HÀNH
1. Dự kiến nguồn lực
· Việc thi hành Thông tư không làm phát sinh tổ chức bộ máy mới. Công tác rà soát, xác định và cập nhật danh mục vùng có điều kiện địa lý đặc biệt được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và điều kiện mạng lưới, nhân lực, phương tiện hiện có của Tổng công ty BĐVN, bảo đảm sử dụng nguồn lực hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn..
· Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ liên quan được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước của các cơ quan, đơn vị theo phân cấp ngân sách hiện hành. Việc triển khai Thông tư không đặt ra yêu cầu thành lập bộ máy hoặc bố trí nguồn kinh phí riêng ngoài quy định hiện hành.
2. Các điều kiện bảo đảm thi hành Thông tư
· Cục Bưu điện Trung ương xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư hiệu quả, đúng tiến độ.
· Về thủ tục hành chính: dự thảo Thông tư không có nội dung quy định liên quan đến thủ tục hành chính giữa nhà nước và doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.
· Nội dung dự thảo Thông tư không có nội dung trái cam kết quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
· Về việc phân quyền, phân cấp: dự thảo Thông tư không có quy định mới về phân cấp, phân quyền.
· Dự thảo Thông tư không quy định trực tiếp về ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số do phạm vi điều chỉnh chủ yếu là xác định danh mục vùng có điều kiện địa lý đặc biệt áp dụng đối với dịch vụ bưu chính KT1. 
· Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc triển khai tổ chức thực hiện Thông tư sau khi được ban hành.
· Sử dụng nguồn kinh phí được cấp để thực hiện các quy định trong Thông tư bảo đảm hoạt động của Mạng bưu chính KT1.
3. Thời gian dự kiến thông qua Thông tư
Căn cứ vào quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 và Quyết định 3811/QĐ-BKHCN ngày 17/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc giao nhiệm vụ xây dựng Thông tư quy định danh mục vùng có điều kiện địa lý đặc biệt áp dụng đối với dịch vụ bưu chính KT1 hoàn thành năm 2026, Cục Bưu điện Trung ương dự kiến trình Bộ trưởng cho ý kiến, xem xét và ký ban hành Thông tư trong tháng 12/2026; Thông tư có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Thông tư quy định danh mục vùng có điều kiện địa lý đặc biệt áp dụng đối với dịch vụ bưu chính KT1, Cục Bưu điện Trung ương kính trình Bộ trưởng xem xét, phê duyệt./.
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